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QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 2:
- Cục Kiểm soát TTHC-Văn phòng Chính phủ;
- Các Chi cục: Kiểm lâm (Sở NNPTNT sao gửi);
- Phòng NN và PTNT, Phòng Kinh tế, UBND xã, phường, thị trấn (UBND cấp huyện sao gửi);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh:
- Trang TTĐT Sở NNPTNT;
- Lưu: VT, NC.
	CHỦ TỊCH




Võ Ngọc Thành


PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số: 831/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	Lĩnh vực Lâm nghiệp

	1
	Thủ tục khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng sản xuất

	2
	Khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên trên diện tích đất rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác hoặc thực hiện các biện pháp lâm sinh

	3
	Khai thác, tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ trong rừng sản xuất theo quy định của pháp luật

	4
	Thủ tục xác nhận của UBND cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân.


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHJA VIET NAM

TINH G1A LAI Doc lap — Ty do — Hanh phiic
Sé: 934 /QD-UBND Gia Lai. ngay OF thang 4 ndm 2017
QUYET PINH

Cong bd 04 thil tuc hanh chinh mdi trong Imh vue lam nghiép thude
tham guyén giai quyet cia Uy ban nhin dan cap xa trén dia ban tinh Gia Lai

CHU TICH UY BAN NHAN DAN
Can cir Luat To chuc chinh quyén dia phuong nam 20] ;

Can cir Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 cua Chinh phu vé
kiém soat tht tuc hanh chinh va Nghi dinh s6 48/201 3/NP-CP ngay 14/5/2013 cua
Chinh phu vé stra doi, bo sung mdt sé diéu cac nghi dinh lién quan dén kiém soat
thu tuc hanh chinh;

Can cir Théng tu sb 05/2014/TT-BTP ngay 07/02/2014 cua Bo Tu phdp
hudng dan cong bé. niém yét thi tuc hanh chinh va bao céo vé tinh hinh, két qua
thuc hién kiém soat thu tuc hanh chinh;

Xét dé nghi cua Giam dbéc S& Néng nghiép va Phat trién néng thdn,
QUYKET DINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo quet dinh nay 04 thi tuc hanh chinh méi trong
linh vire 1am nghiép thudc tham quyén giai quyét ctia Uy ban nhén dén cap xa irén
dia ban tinh Gia Lai {(co phu luc kem theo).

Piéu 2.Quyét dinh cd hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky.

Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh, Giam déc S& Néng nghiép va Phat
trién nong thén, Giam doc S¢ Tu phap, Chu tich UBND huyén, thi x4, thanh pho

Chu tich UBND x4, phuong, thi tran t6 chire, ca nhan c6 lién quan chiu
trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay. //

Nai nhan:

- Nhu Didu 2:
- Cuc Kigm seat TTHC-Vian phong Chinh pha;

- Cée Chi cue: Kiém lam (S6 NNPTNT sao gui);
- Phong NN va PTNT, Phong Kinh té, UBND xa,
phuome. thi trin (UBND cap huvén sao gui);
- Cong thong un dién ur tinh:
- Trang TTDT S NNPTNT:
- Luu: VT, NC.
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Phu luc
THU TYC HANH CHINH

PHﬁMANH MUC THU TUC HANH CHINH MOl

STT Tén thi tuc hanh chinh

Linh vue La4m nghiép

] | Thu tuc khai thac chinh, tan dung, tin thu gd rimg tréng trong rimg san xuat

Khai thac tdn dung g& rimg tu rhién trén dién tich dit nmg chuyén muc dich
stir dung sang muc dich khac hodc thuc hién cac bién phép l4m sinh

‘ Khai thac, tan dung, tin thu 1dm san ngoai gb khéng thude loai nguy cAp quy,
3 | hiém, loai duge uu tién bio vé trong rimg sin xuét theo quy dinh cua
. phaplual

Thu tuc xdc nhén cua UBND chp xa déi v&i cdy canh, cay bong mat, cay co
thu ¢é nguén goc khal thac tir vuon, trang trai, cdy trong phén tan cua td
4 | chirc; cly c6 ngudn gdc khai thac tir rimg ti nhién trong nuéc, Rmg trdng tip
| trung, vudn nha, trang trai, cdy phan tin cla céng ddng dan cu, hé gia dinh,

| ¢a nhan ﬁ; /
M








PHAN II. NOI DUNG THU TUC HANH CHINH

1{ Thil tuc khai thac chinh, tin dung, tin thu gé rimg trong trong rimg
san xuat

a) Trinh tu thire hién:

Buwdc 1: Cac c4 nhan, hé gia dinh c6 nhu chu khal thac chinh, tan dung, :
thu gd rimg trong frong rimg san xuatchudn bi hd so theo'quy dinh, Nop hé so true

tiép tai bé phan tiép nhan va tra két qua cia Uy ban nhin dan cép x4 hodc giii theo
dudng buu dién.

Bude 2: Cong chire tiép nhan hd so tai BS phan tiép nhén va trd két qua
kiém tra tinh hop 18, day du cla hd so:

- Truorng hop hé so khéng thudc pham vi giai quyét thi hudmg din dé 1)
chire, ¢4 nhan dén co quan c6 tham quyén giai quyét;

- Trudng hop hé so chua hop 1€ thi hudng dan cu thé theo mau s 01 tai Phu
luc kem theo Quyét dinh sb 09/2015/Qb-TTg ngay 25/03/2015 cua Thu tudng
Chinh pht vé ban hanh Quy ché thuc hién co ché mét cua, co che mot cira lién
thong tai co quan hanh chinh nha nudc & dia phuong (sau day viét gon la Quyét
dinh s 09/2015/QB-TTg);

- Truong hop hé s hop 1€ thi cong chure tiép nhan hd so nhip vao S& theo
dsi hd so theo mau sb 02 tai Phu luc ban hanh kém theo Quye: dinh s6
09/2015/Qb-TTg va phan mém dién tir (ndu cé); lap Gidy tiép nhdn hd so va hen
trd két qua theo mau sé 03 tai Phu luc ban hanh kém theo Quyét dinh sb
09/2015/Qb-TTg.

Bude 3: Ca nhan, ho gia dinh, té chite nhan két qua tai B phén tiép nhan
va tra két qua ciia Uy ban nhén dén cap xa hodc tra két qua qua dich vu buu chinh,

Thét gian tJep nhan va tra hé so: Budi sang tir 7 gio 00 dén 11 giér 00, budi
chiéu tir 13 gie 00 dén 17 gio 00 tir thir 2 dén thir 6 (tri cac ngay nghi, ngay 1€).

b) Cach thic thue hién:Hb so ndp truc tiép hoac qua dudng buu dién
¢) Thanh phin, s6 lwgng hd so:

- Thanh phan hé so: Bang ké 1am san khai thac

- S& lwong bd hd so: 01 bd

d) Théi han giai quyét: 10 ngay lam viée

d) Co quan thuc hién tha tuc hanh chinh:

- Co quan ¢6 thAm quyén quyet dinh'ny ban nhén dan cap x3

- Co quan hodc ngudi c6 tham quyen duge uy quyen hodc phan cép thuc
hién (néu cé): Khéng

- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Uy ban nhan dén cap X3

- Co quan phox hop (néu co):Khéng W
e) P6i tuwgng thue hién thi tuc haoh chinh:
- Cac 6 chre.







- Ho gia dinh, c4 nhan, cong dong dan cu thén i

g) Mau don, mau to khai: Theo méau Phu luc 2: Mau bang ké 14m san khai
thac(Kem theo Thong tw sé 21 /2016/TT-BNNPTNT ngay 28 thang 6 nam 2016
cua Bo Nong nghiép va PTNT)

h) Phi, 18 phi: Khong

i) Két qua thie hién thi tue hanh chinh: Vin ban thdng nhét

k) Yéu céu, diéu kién thuc hién thii tuc hanh chinh: Khéng

I) Can ctr phap ly ciia TTHC

- Diéu 6 Théng tr s6 21/2016/TT-BNNPTNT ngay 28 thang 6 ndm 2016
chia B6 Nong nghiép va Phat trién néng thén quy dinh vé khai tac ¢hinh va tén
dung, tan thu 18m san.







Phu luc 2: MAu bing ké 1am sidn khai thac
(Kém theo Thong tw s6 21 /2016/TT-BNNPTNT ngay 28 thdng 6 ndm 2016
cua BG Nong nghiép va PTNT)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do — Hanh phic

BANG KE LAM SAN KHAI THAC
1. Théng tin chung

- Tén chu ring, hodc don vi khaithac ...

-Thot gianthuc hién. ...,

- Bja danh khai thac: [6.............. khoanh............ tidu khu......... ;

- Dién tich khai thac: .................... ha ( néu xac dinh duoc);

2. Sian pham ding ky khai théc, tin thu: (thong ké cu thé theo timg 16, khodnh)

Khai thac, tdn dung, tan thu lam san khac:

] Pia Danh ' B Khbi lugng
TT 1% khu | Khodnh Lo Loariam sap (m®, cay, tin)
1 TK 150 |K4 | a | Song may 1000 cdy
1 N b | Boi 10 Tan
Téng | |
Xac nhan( néu co) Chil rirng /don vi khai thac

(ky tén ghi ¥6 ho tén, déng ddu néu cd)








2. Khai thac tan dung g8 rimmg tw nhién trén dién tich dit rirng chuyén
muc dich sir dung sang muc dich khac hodc thwe hién eic bién phap lam sinh

a) Trinh tw thye hién:

Bude 1: Cac ca nhan, ho gia‘ dinh ¢6 nhu cdu khai théc tan dung gé rung tur
nhién trén dién tich dét rimg chuyén muc dich s dung sang muc dich khéc hoédc
thure hién cac bién phap lam sinh chuan bj hd so theo quy dinh. Nop ho so truc
tiép tai bo phdn tiép nhén va tra két qua ciia Uy ban nhan dén cap x& hodc gii theo
duong buu dién.

Budce 2: Cong chuc tiép nhan hd so tai B phan tiép nhan va tra két qua
kiém tra tinh hop 18, day du cha hé so:

- Trudng hop hé so khong thue pham vi giai quyét thi huéng dan dé td
chire, c& nhan dén co quan c6 thim quyén giai quyét;

- Trudng hop hé so chua hop € thi hudmg dan cu thé theo mau s6 01 tai Phu
luc kém theo Quyét dinh s6 09/2015/QD-TTg ngay 25/03/2015 cua Thu tudng
Chinh phu vé ban hanh Quy ché thyc hién co ché mdt cua, co ché mét cua lién
thong tai co quan hanh chinh nha nuéc & dia phuong (sau day viét gon fa Quyét
dinh s6 09/2015/QD-TTg};

- Trudmg hop. ho 50 hop [¢ thi cdng chire tiép nhan hd so nhap vao Sé theo
ddi hé so theo mau sb 02 tai Phu luc ban hanh kem theo Quyet dinh sb
09/2015/QD-TTg va phan mém dién tir (neu c0); 1ap Glay tlep nhan hé so va hen
tra két qua theo méu sé 03 taj Phu luc ban hanh kém theo Quyét dinh sb
09/2015/Qb-TTg.

Buéce 3: Ca nhan, hd gia dinh, t6 chie nhén ket qua tai B& phan tiép nhan
véa tra két qué ctia Uy ban nhén dén cap x4 hodc tra két qua qua dich vu buu chinh.

~ Thoi gian tlep,nha.n v tra ho so: Buql sang to 7 gid 00 dén 11 gios OO,Nbucu
chiéu tir 13 gior 00 dén 17 g1 00 fr thir 2 dén th(r 6 (trir cdc ngay nghi, ngay lé).
b) Cach thire thyc hién:H6 so ndp truc tiép hodc qua dudng buu dién
¢) Thanh phan, s6 lwong hd so:
- Thanh phan hé so: Bang ké 1am san khai thac
- S luong bé hd so: 01 bd
d) Thoi hao gidi quyét: 10 ngay lam viéc
d) Co quan thyc hién tha tue hanh chinh:
- Co quan ¢o thdm quyén quyét dinh:Uy ban nhan dan cép xA
- Co quan hodc ngudi ¢c6 thdm quyén duoc uy quyén hoéc phin cép thuc
hién (néu co): Khong
- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Uy ban nthin dén cap x3
- Co quan phdi hop (néu c6):Khéng
¢) Ddi tugng thuc hién thi tuc hanh chinh: H¢ gia dinh, c4 nhan, cong
doéng dan cu thon







g) Mau don, mau to khai: Theo mau Phu luc 2: Méu bang ké 14m san khai
thac(Kem theo Théng twsd 21 /2016/TT-BNNPTNT ngay 28 thdang 6 ndm 2016
cua B Nong nghiép va PTNT)

h) Phi, 1€ phi: Khéng

i) K&t qua thyc hién thi tuc hanh chinb: Vin ban théng nhét

k) Yéu cau, didu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khdng

) Can cir phdp ly cda thu tyc hanh chinh:

- Piéu 8 Théng tu sb 21/2016/TT-BNNPTNT ngay 28 thang 6 ndm 2016

cua B Noéng nghlep va Phét trién ndng thén quy dinh vé khai thac chinh va tén
dung, tan thu 1am san.







Phy luc 2: Miu bang ké ldm san khai thac
(Kem theo Thong nrso 21 /2016/TT-BNNPTNT ngay 28 thang 6 nam 2016
cua Bo Nong nghiép va PTNT)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Ty do — Hanh phuc

BANG KE LAM SAN KHAI THAC
1. Thong tin chung

- Tén chu rirng, hodc dom vikhaithac .............o.o oL,
- Thoi gian thuc hién. ...
- bia danh khai thac: [6............. khoanh............ tiéu khu......... ;

- Dién tich khai thac: .................... ha ( néu xac dinh duoc);

2. San pham ding ky khai thac, tin thu: (théng ké cu thé theo timg 16, khodnh)

Khal thac, tdn dung, tan thu lam san khac:

0 :_ Pia Danh I Khoi lwuong |

I o Tiéu khu | Khoinh Lo Lol bim5in (m’, cy, tin) |

1 TK 150 K 4 a Song may 1000 cay _{'

b Boi 101 Tan |

Téng | _ i |
Xae nhan( néu c6) Chii rirng /don vi khai thac

(ky tén ghi rd ho tén, déng dau néu cd)







3. Thu tuc Khai théc, tin dung, tin thu I14m sin ngoai gb khong thudc
loai nguy cap quy, hiém, loai dugc uu tién bdo vé trong rirng sin xuit theo
quy dinh cua phapluit

a) Trinh ty thyc hién:

Bude 1: Céac ca nhan, hé gia dinh co nhu cdu Khai thac, tin dung, tin thu
l4m san ngoai gd khéng thude loai nguy cép quy, hlem loai dugc wu tién bao vé
trong rung san xuét theo quy dinh cla phapluatchuan bi hé so theo quy dinh. Nép
hé so truc tiép tai bd phén tiép nhéan va tra két qua cia Uy ban nhan dan cip xa
hodc gui theo dudng buu dién.

 Buée 2: Cong chirc tiép nhan hd so tai BO phan tiép nhan va tra két qua
kiém tra tinh hop 1€, ddy du cua ho so:

- Trudng hop hé so khéng thudc pham vi giai quyét thi hudng din dé to
chiic, ¢4 nhén dén co quan co thdm quyén giai quyét;

- Trudong hop hé so chua hgp 1€ thi hudng din cu thé theo mau s6 0] tai Phu
luc kem theo Quyét dinh sé 09/2015/QP-TTg ngay 25/03/2015 cda Thu tudng
Chinh phti vé& ban hanh Quy ché thuc hién co ché mdt cira, co che mot cura lién
théng tal co quan hanh chinh nha nuéc & dia phuong (sau déy viét gon la Quyét
dinh s6 09/2015/QD-TTg);

- Trudng hop hd s0 hop [€ thi céng chue tiép nhén hd so nhép vao Sb theo
déi hd so theo mau so 02 tai Phu luc ban hanh kem theo Quyet dinh sé
09/2015/Qb-TTg va phan mém dién tir (néu c6); l4p Gidy tiép nhan hé so va hen
tra két qua theo miu sd 03 tai Phu luc ban hanh kém theo Quyét dinh sé
09/2015/Qb-TTg.

Budc 3: Ca nhan, ho gia dinh, t§ chic nhan kel qué tai BS phan tiép nhan
va tra két quéa ciia Uy ban nhan dan cap xa hodc tra két quéa qua dich vu buu chinh.

Thé gian tlep nhén v tra hé so Bu01 sang tir 7 gi¢y 00 dén 11 glcr 00, budi
chiéu tir 13 gio 00 dén 17 gir 00 tir thir 2 dén thir 6 (trir cac ngay nghi, ngay 18).

b) Cach thire thue hién:Hé so ndp truc tiép hodc qua dudng buu dién

¢) Thanh ph%n, 56 lugng hd so:

- Thanh phéan hd so: Bang ké 1am san khai thac

- S6 luong bd hd so: 01 b

d) Thoi han gidi quyét: 10 ngay lam viéc

d) Co quan thwe hién thd tuc hanh chinh

- Co quan ¢é thdm quyén quyét dinh:Uy ban nhan dan cép xa

- Co quan hodc ngudt ¢b thim quyén duoc uy quyén hodc phén cap thurc
hién (néu co): K.h(")ng

- Co quan ph01 hop (neu co).Khong







¢) P6i twgng thuwe hién tha tuc hanh chinh: H gia dinh, ¢4 nhén, cong
déng dén cu thdn ) } i

g) Mau don, mau to khai: Theo mau Phu luc 2: Mau bang ké 1dm san khai
thac(Kem theo Thong twsé 21 /2016/TT-BNNPTNT ngay 28 thang 6 nam 2016
cua Bo Néng nghiép va PTNT)

h) Phi, Lé phi: Khong

i) Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Van ban théng nhat

k) Yéu cdu, diéu kién thye hién thi tuc hanh chinh: Khéng

I) Can cir phap ly cua thu tyc hanh chinh:

- Dieu 11 Théng tr s6 21/2016/TT-BNNPTNT ngay 28 thang 6 nam 2016
cua Bé Nong nghiép va Phat tnién noéng thon quy dinh vé khai thac chinh va tan
dung, tan thu 1dm san.

10








Phy lyc 2: Miu bing ké 1am san khai thac
(Kém theo Thong tu s6 21 /2016/TT-BNNPTNT ngay 28 thang 6 nam 2016
cua Bg Nong nghiép va PTNT)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Ty do — Hanh phuice

BANG K LAM SAN KHAI THAC
1. Thong tin chung

- Ténchiurimg, hodcdonvikhaithac ...,
-Thorgianthuc hi€n.......ooo o

- Bia danh khai théc; 16.............. khoanh............ tiéukhu......... ;

- Dién tich khai thac: .................... ha ( néu xdc dinh duoc);

2. San pham ding ky khai thac, tin thu: (théng ké cu thé theo timg 16, khodnh)

Khai thac, tan dung, tén thu 1adm san khac:

| Pia Danh | N Khoi lwong
Ly Tiéu khu | Khoanh I Lo Lox lam san : (ms, cay, t4n)
| TK 150 K4 | a | Song méy | 1000 cay
| b Boi 10i Tan
Tong | |
Xac nbén( néu co) Chi rirng /doa vi khai thac

(ky tén ghi ré ho tén, dong ddu néu cd)

11








4 Tha tuc xac nhan cia UBND cap xi doi voi cdy canh cdy bong mat,
cay b thu cé nouon goc khai thac tir vuon, trang trai, ciy trong phan tan cua
té chirc; ciy cé nouon goc khai thac tir rirng tu nhién troug nudc, rung trong
tAp trung, vuon nha, trang trai, ciy phan tan cia cdng déng dén cu, hd gia
dinth, ca nhan

a) Trinh tu thuc hién:

Bu¢ge 1:Chu cdy canh, cdy bong mat, cay c6 thu nop ho S0 yéu cau xac nhan
ngudn goc tai UBND x4, phudng, thi trén (goi tit 1a UBND cép x3) noi dang 6 cay
canh, cay bong mat, cdy co thy dé nghi xac nhanchuan bi hd so theo quy dinh. Nop
hé so truc tiép tai b phan tiép nhan va tra két qua cia Uy ban nhén dan cp xa
hodc gui theo dudng buru dién.

Bude 2: Cong chirc tiép nhan hd so tai BO phén tiép nhdn va tra két qua
kiém tra tinh hop 18, diy da coa hé so;

- Trudng hop ho so khéng thuge pham vi giai quyét thi huéng dan dé to
chire, cé nhén dén co quan ¢6 tham quyén giai quyét;

- Truong hop hé so chua hop 1€ thi huéng dan cu thé theo méu s6 01 tai Phu
luc kem theo Quyét dinh sb 09/2015/QD-TTg ngay 25/03/2015 cda Thu tudng
Chinh phu vé ban hanh Quy ché thuc hién co ché mét cva, co che mét cua hién
thong tai co quan hanh chinh nha nude ¢ dia phuong (sau day viét gon la Quyét
dinh s6 09/2015/QD-TTg);

- Truong hop. hé so hop 1€ thi cong chuc tiép nhén hd so nhép vao Sé theo
ddi hd so theo miu sb 02 tai Phu luc ban hanh kém theo Quyet dinh sé
09/2015/QD-TTg va phan mém dién ilr (néu co); lap Gidy tlep nhén hé so va hen
trad k& qua theo mau sé 03 tai Phu luc ban hanh kém theo Quyét dinh sd
09/2015/QB-TTg.

Bude 3: Kiém l4m dia bankiém tra hd so,tham muu Uy ban nhan dén x4 xac
nhéin

- Thot glan xdc nhéan va tra két qué xac nhén khong qua 03 ngay lam viéc ké
tir khi nhan du ho so theo quy dinh. Trudng hop klem tra hd so va cdy canh, cay
béng mat, cay ¢b thu dam béo dung quy dinh thi tién banh x4c nhén ngay.

Truong hop hé so khong hop 1é thi UBND cAp xa co trach nhiém thong bao
cho chil ciy canh, ciy bong mat, cdy ¢b thy biét va huémg dan hoan thién hé so.

+ Truong hop cén phai xac minh vé nguon goc cua cay trudc k_hl xac nhan
thi UBND cép xa thdng bao cho chu cdy canh, cay bong mat, cay co thu biét va
tién hanh xac minh nhing vin dé chua 3 vé hé so, nguon e, sb lugng, khéi
luong, loai cdy; két thuc xac minh phai ldp bién ban xac minh. Sau khi xac minh,
néu khoéng co vi pham thi tlen hanh ngay viéc xac nhan. Thoi gian xac nhén trong
truong hop phai xac minh tbi da khong qua 05 ngay lam vigc ke tu khi nhén da ho
so hop 1€.

Trudmg hop xac minh phat hién ¢o vi pham thi phai lap hd so dé xir 1y theo
quy dinh cua phéap Juét.
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+ Ngudi dai dién UBND cép x4 xdc nhén phai ghiy kién xac nhén cta minh
vé cac ndi dung do chu cdy canh, cdy bong mat, cdy ¢6 thu da ghi trong ho so, ké
ca sd, ngay, thang, ndm ghi trong hoa don kém theo, bién kiém soat cua phuong
tién van chuyén (néu co); ngay, thang, nam xéac nhén; ky, ghi 6 ho tén, chue vy,
dong déu clia co quan tai bang k&, chiu trach nhlem truéc phap luat vé su chinh
xé4c va ngudn gdc cay canh, cdy bong mét, ciy ¢b thy hop phéap khi x4c nhan,

Kiém 1am dia ban phai ky vado bang ké 1am sén va cing phai chiu trach
nhiém trude phap luét vé sur chinh xac va nguén gdc hop phép cia cdy canh, cay
bong mat, cdy cd thu.

Budc 4: Té chie, cong ddng dan cu, hd gia dinh, ca nhan nhan két qua tai
B& phén tiép nhan va trd két qua ctia Uy ban nhan dén cap x4 hoac tra két qua qua
dich vu buu chinh.

Thot gian uep nhin va tra hd so: Budi sang tir 7 gior 00 dén 11 gi& 00, budi
chidu tir 13 gior 00 dén 17 gidr 00 tir thir 2 dén thu 6 (trir cac ngay nghi, ngay 18).

b) Céch thire thwe hién: HS so nop true 1iép hodc qua duong buu dién
¢) Thanh phan, sd lwgng hd so:

- Thanh phén hd so:

+ Bang ké cay canh, cdy béng mat, ciy cb thu theo miu;

+ Hoa don ban hang theo quy dinh cia B Tai chinh (néu cod):

+ Tai liéu vé nguén géc cdy canh, cdy bong mat, cay cb thu.

-Sé luong hé so: 01 (mét) bod (ban chinh),

d) Thoi han giai quyét

- T6i da 03 ngay Jam viéc sau khi nhan du ho so hop 18 (trudng hop khong
phai xac minh).

- Tc;)i‘ da 05 ngay 1am viéc sau khi nhén du hé_sor hgp 1€ (trudng hop phai
xac minh vé ngudn goéc cdy canh, ciy béng mat, cdy co thy).

d) Co quan thue hién tha tuc hanh chinh:

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Uy ban nhén dén cAp xa.

- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Uy ban nhin dén cép X4.

- Co quan phdi hop: Tram kiém l4m.

e) Poi twrgng thyc hién thi tuc hanh chinh: Té chirc, cong déng dén cu,
ho gia dinh, ca nhan la chu cdy canh, cdy bong mat, cdy cd thu trong cac trrong,
hop sau:

- Cay canh, cay bong mat, cay co thu cé nguon goc khal thac tr vucm trano
trai, cdy trong phan tan cha té chic xuat ra; ~ T

- Cay ¢ ngudn gdc khai thac tir rung tu nhién, rung trong, 14p trung, vuon
nha, trang trai, cy phén tan cla cong dong dan cu, h¢ gia dinh, ca nhan xuit ra.
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_ g) Méu don, miu to khai: Bang ké cdy canh, cdy bong mat, cy cb thu
(Mau 1 ban hanh kém theoQuyét dinh sb 39/2012/QB-TTg).

h) Phi, 1&é phi: Khong.

i} Két qua cha viéc thuc hién tha tuc hanh chinh:

- Két qua: Xac nhén trén bang ké cay canh, cdy béng mat, cay ¢b thu.
- Thai han higu luc cia két qua: Khéng quy dinh.

k) Yéu cu, didu kién thuye hién thi tuc hanh chinh: Khéng,

1) Can cir phap ly cia thi tuc hanh chinh:

Quyét dinh s& 39/2012/QD-TTg ngay 05/10/2012 cia Thir uéng Chinh
phu,
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Mau 1. Bing ké ciy cinh, cdy bong mat, ciy ¢d thu
(Ban hanh kém theoQuyét dinh s6 39/2012/QD-TTg)

........................................... CONG HOA XA HOI CHU NGHITA VIET NAM

.................................... Déc 13p - Tw do - Hanh phic

BANG KE CAY CANH, CAY BONG MAT, CAY CO THU

Kém theo... ..ngay........ foiin. /20... cla ..cooveeenn,
} Loai cay Quy cach cay b }
a : ¥ . Y
T Tén Tén khoa Puong lunh‘tgl Chlf.l‘,ll cao lwong Ghi chi
T thong b c’ '| vi tri sat goc dwrdi canh (ciy)
| dung ¥ (cm) (m) |
| T | |
| | |
j l
| | | |
|
i |
' I
J
[
|
|
= |
| l
' l
' X ) Negay.......... thang......... nam
XAC NHAN CUA CO QUAN . . : D......
CO THAM QUYE% o LAMPIABAR bl DIE%? TG CHUC,
(Ky tén, ghi o ho tén,dong (Y 1M gMird ho tin) o646 poNG, HO GIA
dau) DINH, CA NHAN

(Ky tén, ghi ro ho tén)
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